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Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Phần chung: (8,0 đ)

Câu I: (3,0 đ)

     Dựa vào Átlát dịa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy.

     1. Nêu các thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi trong phát triển kinh tế xã hội?

     2. Chứng tỏ nước ta là một quốc gia đông dân, có nhiều thành phần dân tộc, với số dân đông nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế xã hội.

Câu II: (2,0 đ)

     Bảng thống kê giá trị xuất-nhập khẩu hàng hóa nước ta thời kỳ 1998-2007.                                                                                           Đơn vị: tỉ USD

	Năm
	1998
	2000
	2002
	2005
	2007

	Giá trị xuất khẩu
	9,4
	14,5
	16,7
	32,4
	48,6

	Giá trị nhập khẩu
	11,5
	15,6
	19,7
	36,8
	62,8


   1. Vẽ biểu đồ hình cột so sánh giá trị xuất khẩu với giá trị nhập khẩu của nước ta qua từng năm.

   2. So sánh tình hình phát triển giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu của nước ta thời kỳ 1998-2007.

Câu III: (3,0 đ)

   1. Dựa vào Átlát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học em hãy phân tích các nguồn tài nguyên để phát triển công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ, hiện trạng phát triển và phân bố công nghiệp trong vùng? 
   2. Cho bảng số liệu số lượng trâu và bò năm 2005. 
                                                                                          Đơn vị: nghìn con

	Mục
	Cả nước
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên

	Trâu
	2.922,2
	1679,5
	71,9

	Bò
	5.540,7
	899,8
	616,9


  a. Tính tỉ trọng của trâu, bò ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên trong cơ cấu đàn trâu, cơ cấu đàn bò của cả nước ( lấy cả nước = 100%).

  b. Giải thích tại sao ở Trung du và miền núi Bắc Bộ nuôi nhiều trâu, Tây Nguyên nuôi nhiều bò.

II. Phần riêng: (2,0 đ) Học sinh chọn một trong hai đề sau.
Câu IVa: (2,0 đ) 

   1. Dựa vào Átlát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học em hãy kể tên các loại cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

   2. Giải thích tại sao Trung du và miền núi Bắc bộ lại trở thành vùng chuyên canh cây chè lớn nhất nước.

Câu IVb: (2,0 đ).

   1. Dựa vào Átlát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy kể tên các ngành sản xuất chính của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nước ta.

   2. Tại sao ngành công nghiệp da-giày của nước ta trong thời gian gần đây lại phát triển mạnh.
………………….Hết……………………
Đáp án.
I.Phần chung: 8,0 đ

Câu 1:                                                                                                 3,0 đ
1. Các thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồi núi trong phát triển kinh tế xã hội:                                                                                             1,5 đ

a.Thế mạnh:                                                                                        1,0 đ

-Khai thác chế biến khoáng sản các loại.                                           0,25 đ

-Khai thác rừng, lâm sản, chế biến gỗ. Phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc.        0,25 đ

-Khai thác nguồn thủy năng lớn trên các sông.                                  0,25 đ

-Phát triển du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ mát.                             0,25 đ

b.Khó khăn:                                                                                         0,5 đ

-Địa hình bị chia cắt đi lại khó khăn, khó phát triển kinh tế xã hội.   0,25 đ

-Có nhiều thiên tai xảy ra: lũ nguồn, lũ quét, lốc, sương muối…       0,25 đ

 2a. Chứng tở nước ta là một quốc gia đông dân có nhiều thành phần dân tộc:                                                                                                       

                                                                                                             1,0 đ                                                                                                                             
-Nước ta đông dân: Thống kê năm 2006 số dân nước ta là 85,156 nghìn người, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á và thứ 13 trên thế giới.                  0,5 đ
-Nước ta có 54 thành phần dân tộc, Dân tộc Việt (Kinh) chiếm 86,2 % dân số, các dân tộc khác chỉ chiếm 13,8 % dân số.                                         0,5 đ
   b. Thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội:                0,5 đ                                                                                       -Thuận lợi: Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn      0,25 đ
-Khó khăn: Khó phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.                                                                                              0,25 đ
Câu 2:                                                                                                   2,0 đ

1. Vẽ biểu đồ hình cột so sánh giá trị xuất khẩu -nhập khẩu qua từng năm:                                        

-Vẽ hai cột, đúng đẹp có ghi số đầu cột, đơn vị, năm…                      1,0 đ
-Ghi tên biểu đồ, chú thích                                                                   0,5 đ
2. So sánh tình hình phát triển giá trị xuất khẩu với giá trị nhập khẩu.0,5 đ

-Giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn giá trị xuất khẩu dẫn chứng.         0,25 đ

-Giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn giá trị xuất khẩu, nước ta nhập siêu ngày càng

lớn.                                                                                                       0,25 đ
Câu 3:                                                                                                   3,0 đ

1a. Các nguồn tài nguyên để phát triển công nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ:                                                                                               

                                                                                                              1,0 đ

 -Khoáng sản: mỏ than, sắt, vàng, chủ yếu là các loại vật liệu xây dựng như các mỏ cát ở Khánh Hòa, dầu khí ở thềm lục địa cực Nam Trung Bộ.      0,5 đ

-Nguồn thủy năng trên các sông, tài nguyên rừng, biển.                      0,5 đ

b. Hiện trạng phát triển và phân bố công nghiệp trong vùng:

-Các trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Nha Trang qui mô vừa, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phan Thiết qui mô nhỏ.                                                              0,25 đ

-Các ngành công nghiệp: cơ khí, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng.                                                                                                     0,25 đ

-Đang xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, các khu kinh tế mở Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội.                                                                  0,25 đ

-Xây dựng nhiều nhà máy thủy điện có quy mô trung bình trong vùng như Vĩnh Sơn (Bình Định), Sông Hinh (Phú Yên), Hàm Thậm-Đa Mi (Bình Thuận), A Vương (Quảng Nam).                                                                          0,25 đ

2a. Bảng tính tỉ trọng đàn trâu, bò của Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên trong cơ cấu đàn trâu, cơ cấu đàn bò cả nước.                       0,5 đ

                                                                                             Đơn vị:  %

	Mục
	Cả nước
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Tây Nguyên

	Trâu
	100
	57,5
	2,5

	Bò
	100
	16,2
	11,1


b. -Trung du và miền núi Bắc Bộ nuôi nhiều trâu vì vùng này có diện tích rừng nhiều, khí hậu ẩm ướt, mùa đông lạnh.                                           0,25 đ

    -Tây Nguyên nuôi nhiều bò vì vùng này có khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm, có nhiều cao nguyên.                                                             0,25 đ
II. Phần riêng:                                                                                 2.0 đ

Câu 4 a:                                                                                           2,0 đ
1.Các loại cây công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ: Chè, sở, hồi, trẩu, lạc, đậu tương, thuốc lá, bông.                                                        0,5 đ                                                                         2.Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng chuyên canh chè lớn nhất vì: 1,5 đ                                                                                                              
-Điều kiện tự nhiên: Có thuận lợi.                                                   0,75 đ

+Địa hình núi, cao nguyên, đồi thấp                                                0,25 đ                                                  +Đất feralit đỏ vàng, đất phù sa cổ bạc màu.                                   0,25 đ                             +Khí hậu cận nhiệt đới, ôn đới trên núi, có mùa đông lạnh.            0,25 đ                             -Điều kiện kinh tế xã hội: Có thuận lợi.                                           0,75 đ                             +Người dân có kinh nghiệm trồng cây chè.                                     0.25 đ                           

+Có các cơ sở chế biến cây chè.                                                      0.25 đ                       
+Các thuận lợi khác: Thị trường, vốn…                                          0.25 đ                     
 Câu 4 b:                                                                                            2,0 đ

1.Các ngành sản xuất chính của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: Dệt may, da giày, công nghiệp giấy, in văn phòng phẩm.    0,5 đ
2.Ngành công nghiệp da giày thời gian gần đây phát triển mạnh vì: 1,5 đ                                                                                                   
-Là ngành trọng điểm được nhà nước đầu tư phát triển.                 0.25 đ

-Vốn đầu tư ít, hiệu quả kinh tế cao.                                               0.25 đ                                                                   -Có nguồn nguyên liệu trong nước, nguyên liệu nhập.                   0,25 đ                             
-Thị trường tiêu thụ được mở rộng: trong nước, xuất khẩu            0,25 đ                                
-Nguồn lao động dồi dào, có tay nghề cao.                                     0,25 đ                            
-Thu hút được vốn đầu tư nước ngoài.  
